
BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ  VÀ QUẢN TRỊ 

DOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN  

Năm học:  2018-2019        Học kỳ:  HK01              Bậc:  Cao đẳng            Hệ: Chính quy 

Giảng viên:          Phạm Minh  Trung 

 

Thứ Tư, 07h15 - 11h10, PM 4, 15 Trần Văn Trà, Khu Đô Thị Mới 

Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 
 
 

Thời gian học:      Bắt đầu: 03/10/2018                             Kết thúc: 07/11/2018 

Học phần: Tin học đại cương  - Số TC : 3.00 
Mã học phần: 110103004 

Ghi chú Ngày sinh Họ tên Lớp SV Mã SV STT 
Lần 2 

Điểm 

Lần 1 

1 1810100005 C20QT1 Nguyễn Thị Kim 05/06/2000 Ngân 

2 1810100114 C20QT2 Trần Chân 29/05/1998 Nghĩa 

3 1810100014 C20QT1 Trương Thanh 25/02/2000 Nghĩa 

4 1810100032 C20QT1 Lương Thị Tuyết 18/11/2000 Ngoan 

5 1810100075 C20QT2 Lê Mộng Thảo 09/09/1999 Nguyên 

6 1810100027 C20QT1 Nguyễn Thị Thảo 20/08/2000 Nguyên 

7 1810100066 C20QT2 Võ Thanh 24/07/2000 Nguyên 

8 1810100045 C20QT1 Lê Xuân 10/12/1999 Nhân 

9 1810100063 C20QT2 Nguyễn Trí 08/07/2000 Nhân 

10 1810100002 C20QT1 Hà Minh 27/07/2000 Nhật 

11 1810100019 C20QT1 Nguyễn Thị Yến 20/10/2000 Nhi 

12 1810100048 C20QT1 Nguyễn Thị Yến 10/05/2000 Nhi 

13 1810100052 C20QT1 Nguyễn Thị Yến 12/01/2000 Nhi 

14 1810100037 C20QT1 Trần Thị Tuyết 15/09/1998 Nhi 

15 1810100044 C20QT1 Nguyễn Ngọc Bảo 12/09/2000 Nhung 

16 1810100001 C20QT1 Nguyễn Phương 03/06/1996 Nhung 

17 1810100068 C20QT2 Lê Thị Quỳnh 10/11/2000 Như 

18 1810100041 C20QT1 Nguyễn Thị Quỳnh 07/08/2000 Như 

19 1810100015 C20QT1 Ngô Thị Hoàng 03/01/2000 Oanh 

20 1810100016 C20QT1 Nguyễn Minh 29/11/2000 Phúc 

21 1810100115 C20QT2 Phùng Văn 29/10/1997 Phúc 

22 1810100086 C20QT2 Lê Hoài 01/02/2000 Phương 

23 1810100077 C20QT2 Nguyễn Quỳnh Cao Kiều 18/05/2000 Phương 

24 1810100051 C20QT1 Trần Duy 20/06/2000 Phương 

25 1810100034 C20QT1 Nguyễn Thị Như 18/10/1999 Quỳnh 

26 1810100004 C20QT1 Nguyễn Phúc 04/06/1999 Quý 

27 1810100040 C20QT1 Trần A 13/05/2000 Sil 

28 1810100024 C20QT1 Lê Quốc 16/06/2000 Tấn 
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Ghi chú Ngày sinh Họ tên Lớp SV Mã SV STT 
Lần 2 

Điểm 

Lần 1 

29 1810100058 C20QT2 Giang Cẩm 29/10/2000 Thái 

30 1810100020 C20QT1 Nguyễn Văn 27/09/2000 Thịnh 

31 1810100081 C20QT2 Nguyễn Phước 12/03/2000 Thọ 

32 1810100025 C20QT1 Lê Thị Anh 22/10/2000 Thơ 

33 1810100013 C20QT1 Hồ Ngọc 05/11/1999 Thức 

34 1810100035 C20QT1 Phạm Thái Nhật 20/12/2000 Thy 

35 1810100080 C20QT2 Nguyễn Thị Cẩm 24/07/2000 Tiên 

36 1810100007 C20QT1 Võ Thị Cẩm 17/03/2000 Tiên 

37 1810100047 C20QT1 Nguyễn Văn 23/11/1999 Toàn 

38 1810100091 C20QT2 Nguyễn Phạm Thùy 15/03/2000 Trang 

39 1810100057 C20QT2 Phạm Thị Ngọc 03/01/2000 Trăm 

40 1810100072 C20QT2 Lê Thị Ngọc 23/12/2000 Trâm 

41 1810100116 C20QT2 Trần Minh 02/12/1999 Trí 

TP.HCM,  Ngày 02 tháng 10 năm 2018 Tổng cộng :41 sinh viên 
 

NGƯỜI LẬP BẢNG TP.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
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